
KẾ HOẠCH GIÁO DỤC THÁNG 10 - LỨA TUỔI MẪU GIÁO LỚN 5-6 TUỔI - LỚP MGL A3  

Thời gian/hoạt động 

Tuần 1 

Từ 29/09 đến 

03/10 

Nguyễn Thị Hà  

Tuần 2 

Từ 06/10 đến 

10/10 

Nguyễn Thị Thu 

Hòa  

Tuần 3 

Từ 13/10 đến 

17/10 

Nguyễn Thị Hà  

Tuần 4 

Từ 20/10 đến 

24/10 

Nguyễn Thị Thu 

Hòa  

Tuần 5 

Từ 27/10 đến 

31/10 

Nguyễn Thị Hà  

Mục tiêu 

thực hiện 

Đón trẻ, thể dục 

sáng 

* Cô đón trẻ: quan tâm đến sức khỏe của trẻ; nhắc trẻ cách sử dụng một số từ chào hỏi và từ lễ phép 

phù hợp tình huống; thực hiện đúng các nề nếp đầu giờ khi đến lớp. 

- Cô nhắc trẻ chào bố mẹ, chào cô và cất đồ dùng của trẻ đúng nơi quy định. 

* Tập thể dục theo nhạc chung của trường: 

- Trẻ thực hiện đúng các động tác của bài thể dục theo nhịp bản nhạc/ bài hát. Bắt đầu và kết thúc 

động tác đúng nhịp 

- Đi vòng tròn trên nền nhạc “Mời lên tàu lửa” 

- Trọng động: 

+ Hô hấp: Hít vào – thở ra 

+ Tay: Hai tay đưa trước – giơ lên cao 

+ Bụng – lườn: , Xoay người sang 2 bên 

+ Chân: Bước 1 chân lên trước, khuỵu gối 

+ Bật: Bật chụm tách chân tại chỗ 

- Tập dân vũ theo nhạc bài “ Nối vòng tay lớn” 

- Vận động đội hình vòng tròn “ Nào ta cùng nhảy” 

- Hồi tĩnh: Đi nhẹ nhàng vào lớp  

 

 

Trò chuyện 

- Trò chuyện về thứ, ngày, tháng; điểm danh những bạn chưa đến lớp; chia sẻ.  

- Trò chuyện với trẻ về tuyến đường trẻ đi học buổi sáng, những ấn tượng và cảm nhận của trẻ, an 

toàn khi tham gia giao thông... 

- Trò chuyện với trẻ về ngày tết Trung Thu, cảm xúc của trẻ: ngày tết Trung Thu là ngày gì?, mọi 

người đã chuẩn bị như thế nào?, tết Trung Thu sẽ được làm gì? 

- Trò chuyện với trẻ họ, tên, ngày sinh, giới tính của bản thân khi được hỏi, trò chuyện. (MT43)  

- Trò chuyện với trẻ về cảm xúc của trẻ khi đến lớp trong dịp ngày 20/10; (Ngày 20/10 là ngày gì? 

Có ý nghĩa như thế nào?) 

- Sử dụng các từ: “Cảm ơn”; “Xin lỗi”, “Xin phép”, “Dạ”, “Thưa”..phù hợp với tình huống  

- Trò chuyện với trẻ về tên, tuổi, giới tính, công việc hàng ngày của các thành viên trong gia đình 

khi được hỏi, trò chuyện, xem ảnh về gia đình. (MT44)  

MT43, 

MT44, 

MT45, 

MT70, 

MT73 



- Trò chuyện với trẻ về địa chỉ gia đình mình (số nhà, đường phố/ thôn, xóm), số điện thoại (nếu 

có)… khi được hỏi, trò chuyện. (MT45)  

- Trò chuyện với trẻ về họ tên, tuổi, giới tính của bản thân, tên bố, mẹ, địa chỉ nhà hoặc điện thoại. 

(MT70)  

- Trò chuyện với trẻ về gia đình trẻ : Biết mình là con /cháu/ anh/ chị/ em trong gia đình. (MT73)  

 

Hoạt động học 

T2 

Văn học 

Thơ: Trăng sáng  

 

Âm nhạc 

- DH: Khúc hát đôi 

bàn tay  

- NH: Năm ngón 

tay ngoan  

Văn học 

Truyện: Ai đáng 

khen nhiều hơn 

( Tiết trẻ chưa biết)  

 

Âm nhạc 

DH: Bé quét nhà 

NH: Mẹ yêu con 

TC: Tai ai tinh  

 

Văn học 

Truyện: Ba cô gái 

(Tiết trẻ chưa biết)  

 

MT72, 

MT41, 

MT71, 

MT106 

T3 

Khám phá 

Vui tết Trung Thu  

 

Khám phá 

Sự khác biệt giữa 

tôi và bạn 

( Bài 5 NSVMTS: 

Rót nước và uống 

nước đúng cách) 

(MT72)  

Khám phá 

Mừng ngày 20/10  

 

Khám phá 

Bé có thể làm được 

nhiều việc 

(Bài 2 NSVMTS 

Ngồi ngay ngắn 

trong khi ăn) 

(MT71)  

Khám phá 

Những ngày vui 

trong gia đình  

 

T4 

Làm quen với 

toán 

Ôn xác định vị trí 

đồ vật: Trên- dưới, 

phải trái trước sau 

của bản thân trẻ  

 

Làm quen với 

toán 

Xác định vị trí đồ 

vật trên - dưới, 

phải- trái, trước-

phía sau của bạn 

khác (MT41)  

 

Làm quen với 

toán 

Dạy trẻ đếm đến 6, 

nhận biết nhóm có 

6 đối tượng , nhận 

biết chữ số 6 

(Bài trang 2)  

 

Làm quen với 

toán 

Tách, gộp 6 đối 

tượng làm 2 phần 

bằng các cách khác 

nhau  

( Bài trang 3)  

 

Làm quen với 

toán 

Ghép thành những 

cặp đôi có mối liên 

quan  

(Bài trang 13)  

 

T5 

Làm quen chữ 

viết 

Làm quen chữ: o, 

ô, ơ  

Làm quen chữ 

viết 

Tập tô chữ o, ô, ơ  

( Bài trang 2)  

Làm quen chữ 

viết 

Làm quen chữ : a, 

ă, â  

Làm quen chữ 

viết 

Tập tô chữ a, ă, â 

( Bài trang 3)  

Làm quen chữ 

viết 

Làm quen chữ: e, ê  

 



T6 

Hoạt động tạo 

hình 

Làm đồ chơi Trung 

Thu  

(STEAM)  

Phát triển vận 

động 

- VĐCB: Bật xa 

50cm 

- TC: Kéo co  

Hoạt động tạo 

hình 

Làm khung ảnh 

tặng bà , tặng mẹ ( 

STEAM)  

Phát triển vận 

động 

VĐCB: Bật sâu 40- 

45cm 

TC: Kéo co  

Hoạt động tạo 

hình 

Vẽ người thân 

trong gia đình bé 

(MT106)  

Hoạt động ngoài 

trời 

TUẦN I: 

* HĐCMĐ:Quan sát khu decor Trung Thu, Quan sát cây hoa dâm bụt; Quan sát thời tiết; Quan sát 

phòng năng khiếu, Thí nghiệm sắc màu của nước 

* TCVĐ: Chuyền bóng qua đầu; Kéo co, bánh xe quay; Trời nắng trời mưa; chuyền bóng 

* HĐLĐ: Nhặt lá cây trên sân trường.  

- Chơi tự do: Chơi các đồ chơi ngoài trời, chơi với phấn, vòng, lá cây, cát 

- Đọc thơ : Trăng rằm tháng 8, Trung Thu đến 

TUẦN II: 

* HĐCMĐ: Quan sát cây hoa ngũ sắc; Quan sát hoa lan dạ thảo; Quan sát vườn cổ tích; thí nghiệm 

trứng nổi, trứng chìm. 

* TCVĐ: Cướp cờ; Kéo co; Bịt mắt bắt dê; Chó sói xấu tính; chạy tiếp cờ. 

* HĐGL: Giao lưu giữa các tổ trong lớp. 

- Giao lưu với lớp A4 

- Chơi tự do: Chơi các đồ chơi ngoài trời, chơi với phấn, ném bóng, ném vòng 

- Nghe truyện: Mỗi người một việc  

- Trẻ biết sử dụng các từ chỉ sự vật, hoạt động, đặc điểm...phù hợp với ngữ cảnh (MT56)  

TUÂN III: 

* HĐCMĐ: Quan sát các lớp trang trí mừng ngày 20/10; QS cây hoa giấy; Quan sát cây hoa mẫu 

đơn, thí nghiệm vật tan va không tan trong nước. 

* TCVĐ: Bánh xe quay; Nhảy lò cò; Bịt mắt bắt dê; Leo thang; kéo co. 

* HĐLĐ: Chăm sóc vườn hoa, cây cảnh 

- Chơi tự do: Chơi các đồ chơi ngoài trời, chơi với phấn, vòng, lá cây, cát… 

- Nghe truyện: Ai đáng khen nhiều hơn 

TUẦN IV: 

*HĐCMĐ: Quan sát đu quay; Quan sát cây hoa loa kèn; Quan sát thời tiết, Thí nghiệm vật chìm vật 

nổi. 

*TCVĐ: Bịt mắt bắt dê, Trời nắng trời mưa; Cướp cờ; chó sói xấu tính, tung bóng. 

* HĐGL: Giao lưu với lớp A3 

- Chơi tự do: Chơi các đồ chơi ngoài trời, vòng, bóng, cát, nước, đá … 

- Lắng nghe và nhận xét ý kiến của người đối thoại.  

MT56 



- Đọc thơ : Chia bánh, Làm anh. 

TUẦN V: 

* HĐCMĐ: Làm thí nghiệm giấy không bị ướt khi tô sáp màu. Chơi với thuyền giấy; Quan sát cây 

cây bưởi; Quan sát vườn rau của bé; Vẽ dụng cụ các nghề (bằng phấn) trên sân trường. 

* TCVĐ: Vượt chướng ngại vật; Bắt chước tạo dáng; Kéo co; Chó sói xấu tính; Mèo đuổi chuột 

* Hoạt động giao lưu:  

Tuần 2: Giao lưu với các bạn lớp A4 

Tuần 4: Giao lưu với các bạn lớp A2 

Tuần 5: Giao lưu với các bạn lớp A1 

- Chơi tự do: Chơi các đồ chơi ngoài trời, chơi với phấn, vòng, ném bóng, ném vòng … 

- Trẻ thực hiện được các yêu cầu trong hoạt động tập thể. 

- DH: Niềm vui gia đình. 

- Đọc thơ: Lấy tăm cho bà  

Hoạt động chơi góc 

* Góc trọng tâm:  

- Bày mâm cỗ Trung Thu (T1) 

- Cùng bé làm đẹp (T2); 

- Làm bưu thiếp chào mừng ngày 20/10 ( STEAM) (T3), 

- Làm đồ dùng gia đình (T4) 

- Xây dựng khu vườn tặng bố mẹ ( T5)  

* Góc phân vai: 

- Gia đình: đi siêu thị, nấu ăn, đi du lịch.  

- Bác sĩ: khám sức khỏe cho mọi người.  

* Góc xây dựng: 

- Xây nhà của bé 

- Bán hàng: bán đồ chơi, thức ăn, hoa quả, quà tặng; siêu thị của bé, đồ dùng gia đình.  

* Góc học tập: đọc sách, In theo nét chữ đã học. In các số từ 1 đến 6. Trẻ chơi với các nắp chai có 

các chữ số trong phạm vi 6. Trẻ xếp và đếm xuôi, đếm ngược, đếm số chẵn, số lẻ. 

+ Trẻ so sánh số lượng của 3 nhóm đối tượng trong phạm vi 6 bằng các cách khác nhau và nói được 

kết quả: bằng nhau, nhiều hơn, ít hơn, ít nhất.  

- Đóng được vai của nhân vật trong truyện (MT61)  

* Góc nghệ thuật : 

- Vẽ, nặn đồ chơi, vẽ người thân trong gia đình, đồ dùng gia đình  

- Hát, múa các bài hát về gia đình.  

* Góc thiên nhiên: gọi tên cây, tưới nước chăm sóc cây, chơi với cát và nước. 

- Rèn trẻ kỹ năng tết tóc, cách hót hạt trên khay, kĩ năng mặc và cởi áo phông. 

* Hoạt động giao lưu: 

MT61 



Tuần I: Thứ 3 thay thế hoạt động góc bằng hoạt động giao lưu: Giao lưu thể thao giữa các tổ trong 

lớp 

Tuần II: Thứ 4 thay thế HĐG bằng hoạt động lao động: Lau đồ chơi khu vận động 

Tuần III: Thứ 4 thay thế HĐG bằng hoạt động giao lưu: Giao lưu với lớp B2 

Tuần IV: Thứ 2 thay thế HĐG bằng hoạt động nhảy dân vũ: Giao lưu với lớp A4  

Hoạt động ăn, ngủ, 

vệ sinh 

- Giới thiệu các món ăn và dinh dưỡng các món trong tháng. (Bài 3 NSVMTS Lấy thức ăn vừa đủ, 

ăn từ tốn) 

- Trẻ nói được tên một số món ăn hàng ngày và dạng chế biến đơn giản: rau: luộc, nấu canh, thịt 

kho, rán  

Thực hành:  

- Thực hiện được một số việc đơn giản: Tự rửa tay bằng xà phòng. Tự lau mặt, đánh răng. Tự thay 

quần, áo khi bị ướt, bẩn và để vào nơi quy định. (MT11)  

- Trẻ có một số hành vi và thói quen tốt trong ăn uống: mời cô, mời bạn khi ăn, ăn từ tốn, không đùa 

nghịch, không làm đổ vãi thức ăn, ăn nhiều loại thức ăn khác nhau. Không uống nước lã, ăn quà vặt 

ngoài đường. (MT13)  

- Nghe kể chuyện: “Gà tơ đi học, Quà tặng mẹ, Mỗi người một việc, Ai đáng khen nhiều hơn, Mời 

bạn đến chơi nhà”  

* Hoạt động giao lưu: 

- Tuần II: Thứ 4 giao lưu giờ ngủ với lớp A2  

- Tuần III: Thứ 4 giao lưu giờ ăn với lớp B2  

MT11, 

MT13 

Hoạt động chiều 

*Tuần I: 

- Thứ 2: HDTCM: Rồng rắn lên mây 

- Thứ 3: RKN: Rèn kĩ năng chải răng đúng cách  

- Thứ 4: Ôn xác định phía phải- phía trái, phía trước-phía sau của bản thân 

- Thứ 5: Ôn chữ cái o- ô- ơ 

- Thứ 6: Biểu diễn văn nghệ - nêu gương bé ngoan  

*Tuần II: 

-Thứ 2: Lao động trực nhật vệ sinh góc thiên nhiên  

- Thứ 3 KNS: Nhận biết một số trường hợp không an toàn và gọi giúp đỡ 

- Thứ 4: Ôn xác định phía phải- phía trái, phía trước-phía sau của bạn khác 

- Thứ 5: Cắt dán đồ sùng trong gia đình (MT15)  

- Thứ 6: Biểu diễn văn nghệ - nêu gương bé ngoan  

*Tuần III: 

Thứ 2: NSTLVM(Bài 4: Gọn gàng sau khi ăn)  

- Thứ 3: Rèn KN Âm nhạc: Mẹ ơi tại sao  

- Thứ 4: Học vở TCHT: Bài trang 2 

MT15, 

MT53 



- Thứ 5: Ôn chữ a- ă - â  

- Thứ 6: Biểu diễn văn nghệ - nêu gương bé ngoan 

*Tuần IV: 

-Thứ 2: Lao động trực nhật vệ sinh lớp học  

- Thứ 3 KNS: An toàn khi sử dụng vật sắc nhọn (MT53)  

- Thứ 4: Học vở TCHT: Bài trang 3 

- Thứ 5: Vẽ theo ý thích 

- Thứ 6: Biểu diễn văn nghệ - nêu gương bé ngoan  

*Tuần V:  

Thứ 2: Làm chuông gió (STEAM)  

- Thứ 3: Kỹ năng cởi và mặc áo phông 

- Thứ 4: Học vở TCHT: Bài trang 13 

- Thứ 5: Ôn chữ e - ê 

- Thứ 6: Biểu diễn văn nghệ - nêu gương bé ngoan  

Chủ đề - Sự kiện  Vui Tết Trung thu  
Sự khác biệt giữa 

tôi và bạn  

Ngày phụ nữ Việt 

Nam  

Bé làm được nhiều 

việc  

Những ngày vui 

trong gia đình  

 

 


